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BIỂU LÃI SUẤT ƯU ĐÃI  

DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 

THỰC HIỆN GỬI TIẾT KIỆM TRÊN CÁC KÊNH ĐIỆN TỬ  

Áp dụng: Từ 27/06/2016 
 

 

I. LÃI SUẤT TIỀN GỬI ĐẠI CHÚNG 

 

Kỳ hạn 
VND (%/năm) 

Lãi cuối kỳ Lãi hàng tháng Lãi hàng quý 

1 Tuần 1.00% - - 

2 Tuần 1.00% - - 

3 Tuần 1.00% - - 

1 Tháng 5.50% - - 

2 Tháng 5.50% 5.48% - 

3 Tháng 5.50% 5.47% - 

4 Tháng 5.50% 5.46% - 

5 Tháng 5.50% 5.45% - 

6 Tháng 6.30% 6.21% 6.24% 

7 Tháng 6.40% 6.29% - 

8 Tháng 6.50% 6.38% - 

9 Tháng 6.60% 6.45% 6.48% 

10 Tháng 6.70% 6.53% - 

11 Tháng 6.80% 6.61% - 

12 Tháng 7.50% 7.25% 7.29% 

13 Tháng 7.50% 7.23% - 

18 Tháng 7.60% 7.21% 7.25% 

24 Tháng 7.60% 7.09% 7.13% 

36 Tháng 7.60% 6.86% 6.89% 
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II. LÃI SUẤT TIỀN GỬI TIẾT KIỆM ĐỊNH KỲ TRẢ LÃI TRƯỚC 

Mức 

tính lãi 
Số tiền gửi 

Lãi suất áp dụng cho tính lãi trả 

trước hàng tháng và áp dụng đối với 

tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên 

1 Dưới 100 triệu VNĐ 6.00% 

2 Từ 100 triệu VNĐ đến dưới 500 triệu VNĐ 6.05% 

3 Từ 500 triệu VNĐ đến dưới 1 tỷ VNĐ 6.10% 

4 Từ 1 tỷ VNĐ đến dưới 2 tỷ VNĐ 6.20% 

5 Từ 2 tỷ VNĐ trở lên 6.30% 

 

 

III. LÃI SUẤT TIẾT KIỆM TRẢ LÃI TRƯỚC 

Kỳ hạn 
VND (%/năm) 

Lãi đầu kỳ 

1 tháng 5.47% 

2 tháng 5.45% 

3 tháng 5.42% 

4 tháng 5.40% 

5 tháng 5.37% 

6 tháng 6.10% 

7 tháng 6.16% 

8 tháng 6.23% 

9 tháng 6.28% 

10 tháng 6.34% 

11 tháng 6.40% 

12 tháng 6.97% 

13 tháng 6.93% 

18 tháng 6.82% 

24 tháng 6.59% 

36 tháng 6.18% 
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III. LÃI SUẤT TIẾT KIỆM BẬC THANG 

Kỳ hạn 

VNĐ (Lãi cuối kỳ) (%/năm) 

Từ 100 triệu 

đồng đến dưới 

500 triệu đồng 

Từ 500 triệu 

đồng đến dưới 

01 tỷ đồng 

Từ 01 tỷ đồng 

đến dưới 03 tỷ 

đồng 

Từ 03 tỷ đồng 

đến dưới 05 tỷ 

đồng 

Từ 05 tỷ đồng 

trở lên 

1 tháng 5.30% 5.35% 5.40% 5.45% 5.50% 

2 tháng 5.40% 5.45% 5.50% 5.50% 5.50% 

3 tháng 5.50% 5.50% 5.50% 5.50% 5.50% 

6 tháng 6.40% 6.45% 6.50% 6.55% 6.60% 

9 tháng 6.60% 6.65% 6.70% 6.75% 6.80% 

12 tháng 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 7.50% 

24 tháng 7.60% 7.60% 7.60% 7.60% 7.60% 

36 tháng 7.60% 7.60% 7.60% 7.60% 7.60% 

IV. LÃI SUẤT TIẾT KIỆM TÍCH LŨY 

Kỳ hạn VNĐ (Lãi cuối kỳ) (%/năm) 

3 tháng 5.50% 

6 tháng 6.30% 

9 tháng 6.60% 

12 tháng 7.50% 

18 tháng 7.60% 

24 tháng 7.60% 

36 tháng 7.60% 

48 tháng 7.60% 

60 tháng 7.60% 

 


